
 

ÔN TẬP LỚP 12 
Đề 1 

1. ĐỌC HIỂU  

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

“Trên đường đời của bạn cũng có lúc vấp ngã. Tôi cũng vậy. Ngay cả người tài giỏi, khôn 

ngoan nhất cũng có lúc vấp ngã. Vấp ngã là điều bình thường, chỉ có những người không bao giờ 

đứng dậy sau vấp ngã mới là người thật sự thất bại. Điều chúng ta cần ghi nhớ là, cuộc sống không 

phải là một cuộc thi đỗ - trượt. Cuộc sống là một quá trình thử nghiệm các biện pháp khác nhau 

cho đến khi tìm ra một cách thích hợp. Những người đạt được thành công phần lớn là người biết 

đứng dậy từ sai lầm ngớ ngẩn của minh bởi họ coi thất bại, vấp ngã chỉ là tạm thời và là kinh 

nghiệm bổ ích. Tất cả những người thành đạt mà tôi biết đều có lúc phạm sai lầm.Thường thì họ 

nói rằng sai lầm đóng vai trò quan trọng đối với thành công của họ. Khi vấp ngã, họ không bỏ 

cuộc. Thay vì thế, họ xác định vấn đề của mình là gì, cố gắng cải thiện tình hình, và tìm kiếm giải 

pháp sáng tạo hơn để giải quyết. Nếu thất bại năm lần, họ cố gắng đứng dậy năm lần, mỗi lần một 

cố gắng hơn, Winston Churchill đã nắm bắt được cốt lõi của quá trình này khi ông nói: “ Sự thành 

công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất nhiệt huyết và quyết tâm 

vươn lên”.” 

(Trích “Cuộc sống không giới hạn”, Nick Vujicic) 

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.  

Câu 2: Theo tác giả con người thực sự thất bại khi nào?   

Câu 3: Vì sao tác giả lại cho rằng: “Cuộc sống là một quá trình thử nghiệm các biện pháp khác 

nhau cho đến khi tìm ra một cách thích hợp”? 

2. LÀM VĂN  

Câu 1 

Hãy viết một đoạn văn (khoảng 100 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến nêu ra ở 

phần Đọc hiểu “Sự thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất 

nhiệt huyết và quyết tâm vươn lên”. 

Câu 1 

   Phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân (trích tác phẩm “Vợ 

chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài)  

Đề 2 

1. ĐỌC HIỂU  

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

(1) Cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu điều tốt đẹp đáng quý và cần trân trọng. Chỉ cần 

ta biết khéo léo nhận ra và chọn lọc, chúng ta không hề thiếu thốn những hạt giống tốt đẹp để gieo 

trồng. Mặt khác, trong cuộc sống cũng đầy rẫy những cỏ dại xấu xa. Chỉ cần ta sống buông trôi, 

thiếu hiểu biết, cuộc đời ta sẽ phải trả giá bằng những u ám, tối tăm kéo dài. 

(2) Một tâm hồn tươi đẹp đầy hoa thơm trái quý, hay tiêu điều hoang vắng với cỏ dại lan 

tràn… Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức và nỗ lực của chính chúng ta, không phụ thuộc 

vào bất kỳ ai khác. 

(3) Nuôi dưỡng tâm hồn cũng quan trọng, cần thiết không kém gì việc nuôi dưỡng thể xác, 

nhưng chúng ta rất thường lãng quên không chú ý đến việc này. Chúng ta đôi khi bỏ mặc tâm hồn 

mình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại. Nếu ý thức được điều này và bắt đầu chăm sóc gieo trồng 



những hạt giống tốt lành, chắc chắn bạn sẽ có được một cuộc sống tươi vui và hạnh phúc hơn 

nhiều. 

(http://www.kynang.edu.vn/ky-nang-mem/nuoi-duong-tam-hon-noi-chinh-ban.html) 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. 

Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong đoạn (1) 

Câu 3. Thông điệp mà anh/ chị tâm đắc nhất qua văn bản là gì? Nêu rõ lí do chọn thông điệp đó. 

2. LÀM VĂN  

Câu 1  

 Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 7 – 10 dòng) trình bày suy nghĩ của anh/chị về hậu quả của 

việc “bỏ mặc tâm hồn mình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại” đối với tuổi trẻ trong cuộc sống hôm 

nay được gợi ở phần Đọc hiểu. 

Câu 2  

 Cảm nhận của anh/chị về nhân vật người vợ nhặt trong truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn 

Kim Lân (Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục, 2014). 

Đề 3  

1. ĐỌC HIỂU  

 Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

  Trong mỗi người chúng ta có chứa đựng hai phần đối lập - bóng tối và ánh sáng. Để hạnh phúc 

luôn mỉm cười, ta cần phát huy mặt tốt và không phủ nhận mặt xấu trong con người mình. Khi 

không dám đối diện với nỗi sợ hãi và cơn ác mộng dày vò tâm trí, ta sẽ gián tiếp khước từ những 

cảm xúc tốt đẹp đang hiện hữu trong trái tim mình. Và cứ thế bóng tối dần xâm chiếm và bao phủ 

lên những điều tuyệt vời ta đang có. Ngược lại nếu ta can đảm đương đầu và chiếu rọi ánh sáng 

vào những vùng tối tăm, bóng tối sẽ lùi lại và tan biến. 

Thật vậy, sự trưởng thành của mỗi người phụ thuộc vào sự dũng cảm đối mặt với thử thách- những 

thử thách không chỉ ở thế giới bên ngoài mà còn ở thế giới nội tâm. Bóng tối sẽ không thể tồn tại 

nếu ta phơi bày nó trước ánh sáng của sự thiện tâm, lòng nhân hậu và sự khoan dung, bởi chẳng 

có bóng tối nào trên thế gian này có sức mạnh và quyền năng to lớn bằng tình yêu. 

       (Tian- Dayton, Ph, D, Quyên hôm qua sống cho ngày mai, NXB Tổng hợp TPHCM, Tr 129) 

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 2. Theo tác giả Để hạnh phúc luôn mỉm cười ta phải làm gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu con người 

không dám đối mặt với nỗi sợ hãi? 

Câu 3. Sự trưởng thành của mỗi con người phụ thuộc vào sự dũng cảm đối mặt với thử thách? 

Anh/ Chị có đồng tình với quan điểm trên không? Vì sao? 

2. LÀM VĂN  

Câu 1  

Từ nội dung của phần Đọc hiểu, anh/chị hãy trình bày đoạn văn (khoảng 100 chữ) với chủ 

đề: Chẳng có bóng tối nào trên thế gian này có sức mạnh và quyền năng to lớn bằng tình yêu. 

Câu 2  

 Phân tích diễn biến tâm trạng của  bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. 

Đề 4 

1. ĐỌC HIỂU  

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

Có một lần tụ tập ăn uống cùng bạn bè, cô bạn tôi chẳng may làm đổ ly nước, hốt hoảng kêu 

lên: “Chết rồi, làm thế nào bây giờ", cậu bạn ngồi cạnh bật cười: “Nước đổ mất rồi, còn làm thế 

nào được nữa, lau đi thôi!". Câu chuyện trên chỉ là một tình huống nhỏ, nhưng lại mang đến một 

triết lý ít người hiểu thấu: ly nước bị hất đổ là hiện thực, vậy hãy chấp nhận và lau sạch nó. Thế 

nhưng trong thực tế cuộc sống, không nhiều người có thể nắm bắt được triết lý này, khi ly nước bị 

http://www.kynang.edu.vn/ky-nang-mem/nuoi-duong-tam-hon-noi-chinh-ban.html


đổ, nếu không tự oán trách thì họ sẽ chuyển sang tìm nguyên nhân, tự làm loạn suy nghĩ của mình, 

lãng phí thời gian và sức lực của bản thân, mà quên không làm một động tác đơn giản đó là lau 

sạch nó. 

Chấp nhận hiện thực là một phần rất quan trọng nhưng cũng rất khó thực hiện trong cuộc 

sống. Dù bạn có thừa nhận hay không, cuộc sống vẫn biến mất không ngừng. Khi còn nhỏ, chúng 

ta sẽ mất đi răng sữa, lên trung học sẽ mất đi tuổi thơ, lớn thêm chút nữa thì mất đi mối tình đầu, 

mất đi tuổi thanh xuân, mất người thân, mất đi sức khỏe... Không mất đi thì sẽ không có tương lai. 

Mỗi lần đối diện với sự mất mát, nếu như chúng ta chỉ khư khư ôm lấy những ký ức từng có trong 

quá khứ, không muốn đối diện với thực tại, thì cuộc sống của chúng ta cũng chẳng thể tiến về phía 

trước, chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Sự đổi thay này là một môn học 

bắt buộc trong quá trình trưởng thành của đời người. Chỉ khi chấp nhận sự thay đổi diễn ra trước 

mắt, chúng ta mới có được cuộc sống mới mẻ hơn. 

Nếu như mãi khóc vì bỏ lỡ vầng dương, vậy bạn cũng sẽ bỏ lỡ bầu trời đầy sao. Nếu như bạn 

không thể ngừng khóc khi bỏ lỡ mặt trời, vậy xin hãy lau khô nước mắt, chờ đợi bầu trời đêm tràn 

ngập những ánh sao. 

(Trích Sống chậm lại rồi mọi chuyễn sẽ ổn thôi, 

Alpha book biên soạn, NXB Lao động xã hội,2014, tr 27) 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên? 

Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng biệp pháp tu từ cú pháp trong câu: Nếu như mãi khóc vì bỏ lỡ vầng 

dương, vậy bạn cũng sẽ bỏ lỡ bầu trời đầy sao. Nếu như bạn không thể ngừng khóc khi bỏ lỡ mặt 

trời, vậy xin hãy lau khô nước mắt, chờ đợi bầu trời đêm tràn ngập những ánh sao. 

Câu 3. Anh/ chị có đồng tình với câu nói: Không mất đi thì sẽ không có tương lai. Nêu rõ lí do tại 

sao. 

2. LÀM VĂN  

Câu 1 

Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 100 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa câu văn: 

Chỉ khi chấp nhận sự thay đổi diễn ra trước mắt, chúng ta mới có được cuộc sống mới mẻ hơn 

được gợi ở phần Đọc hiểu. 

Câu 2  

     Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô 

Hoài. 

Đề 5 

1. ĐỌC HIỂU  

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

Sự chia sẻ cũng làm giảm bớt đi những nỗi sợ hãi, nhàm chán trong cuộc sống của chúng ta 

do nó thúc đẩy những mối giao tiếp xã hội và làm tăng cảm giác sống có mục đích, cảm giác an 

toàn cho mỗi người. 

Một kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy, những người xem nhiều tin tức trên truyền hình 

thường lo sợ thái quá về mối hiểm nguy đối với cuộc sống bình yên, hạnh phúc của họ. Nguyên do 

là vì phần lớn các chương trình truyền hình đều tập trung đưa thêm những bản tin, những hình ảnh 

rùng rợn, bất an, làm nảy sinh tâm lý hoang mang, sợ hãi trong lòng khán giả. 

Và đáng ngại hơn, cuộc sống hiện đại đang xuất hiện ngày một nhiều “những cái kén người” tìm 

cách sống thu mình. Nói cách khác, những người này chỉ muốn tự nhốt mình trong tháp ngà của 

những mối quan hệ với người thân mà tự đánh mất dàn mối quan hệ với hàng xóm. Chính lối sống 

ích kỷ này càng làm cho họ dễ bị kẻ xấu tấn công và dễ gặp những chuyện nguy hiểm hơn. 

Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là hãy đối mặt với chúng, từ đó bắt đầu một quá trình tạo nên 

sự khác biệt.Cội nguồn của mọi hiểm nguy đều xuất phát từ hệ quả của những mặt trái xã hội, 



nhưng thường thì chúng ta không dám nhìn thẳng vào vấn đề này. Bản chất của sự việc diễn ra 

không quan trọng bằng cách mà chúng ta đón nhận những sự việc đó. Chúng ta cần có thái độ 

thích hợp để làm giảm thiểu những nguyên nhân gây ra mọi bất ổn trong cuộc sống của mình. 

                                      (Cho đi là còn mãi –Azim Jamal & Harvey McKinno) 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? 

Câu 2. Em hiểu như thế nào là “những cái kén người” trong câu “cuộc sống hiện đại đang xuất 

hiện ngày một nhiều “những cái kén người”tìm cách sống thu mình”? 

Câu 3. Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua văn bản là gì? 

2. LÀM VĂN  

Câu 1 (2.0 điểm) 

      Viết đoạn văn (100 chữ) trình bày suy nghĩ của em về câu “Bản chất của sự việc diễn ra không 

quan trọng bằng cách mà chúng ta đón nhận những sự việc đó”được gợi ra ở phần Đọc hiểu. 

Câu 2. (5.0 điểm) 

        Cảm nhận của anh/chị về hình tượng cây xà nu trong tác phẩm Rừng xà nu của nhà văn Nguyễn 

Trung Thành. 

 

 

 


